Họ và tên:………………………………………………………………………………….
Chức vụ:…………………………………………………………………………………...

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………...

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC

VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Câu 1: Tai nạn lao động là:
a-Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động.
b-Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.

c-Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.

d-Tai nạn lao động là tai nạn gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.

Câu 2: An toàn, vệ sinh viên được phân loại thuộc nhóm đối tượng nào để tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

a- Nhóm 1.

b- Nhóm 2.

c- Nhóm 4.

d- Nhóm 6.

Câu 3: Theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động, an toàn, vệ sinh viên có nghĩa vụ: Báo cáo tổ chức công đoàn hoặc thanh tra lao động khi phát hiện vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc hoặc trường hợp mất an toàn của máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động không?


a- Không. 


b- Có, khi được sự đồng ý của người sử dụng lao động. 


c- Có, trong trường hợp đã kiến nghị với người sử dụng lao động mà không được khắc phục.


d- Có, khi được sự đồng ý của công đoàn cơ sở.

Câu 4:  Hiện nay bao nhiêu bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội:
a- 21 bệnh nghề 

b- 25 bệnh nghề 

c- 30 bệnh nghề nghiệp

d- 34 bệnh nghề nghiệp

Câu 5: Theo Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, người sử dụng lao động khi lập “Phương án bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động” phải đảm bảo mấy nội dung chủ yếu?

a- Đảm bảo theo quy định.

b- Đảm bảo 2 nội dung theo luật.
c- Đảm bảo 3 nội dung theo luật.
d- Đảm bảo 4 nội dung theo luật.

Câu 6: Theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động, an toàn, vệ sinh viên có nghĩa vụ:
a- Tổ chức tự kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động. điều tra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.
b- Kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và khắc phục kịp thời những trường hợp mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc.

c- Cả 2 câu a và b đều đúng.

d- Cả 2 câu a và b đều sai.

Câu 7: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động phải đáp ứng các điều kiện sau:

a- Có chuyên môn, nghiệp vụ về kỹ thuật.

b- Có hiểu biết về thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở.

c- Cả 2 câu a và b đều sai

d- Cả 2 câu a và b đều đúng

Câu 8: Luật An toàn, vệ sinh lao động có hiệu lực thi hành từ ngày, tháng, năm nào?

a- Từ ngày 25/6/2015.

b- Từ ngày 01/7/2015


c- Từ ngày 25/6/2016.


d- Từ ngày 01/7/2016.

Câu 9: Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định việc điều tra tai nạn lao động của cấp cơ sở (kể từ khi xảy ra tai nạn lao động) phải hoàn thành trong thời gian:

a- Không quá 04 ngày đối với tai nạn lao động làm bị thương nhẹ người lao động. 

b- Không quá 07 ngày  đối với tai nạn lao động làm bị thương nặng 01 người lao động. 

c- Câu a và b đúng.

d- Câu a và b sai.

Câu 10: Mục đích của việc khám sức khỏe định kỳ là:
a- Phát hiện triệu chứng, dấu hiệu bệnh lý liên quan đến nghề nghiệp để phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp và kịp thời điều trị, tổ chức dự phòng bệnh nghề nghiệp.

b- Theo dõi những người có bệnh mãn tính, có sức khỏe yếu để có kế hoạch đưa đi điều dưỡng, phục hồi chức năng

c- Câu a và  b đúng

d- Câu a và  b sai

Câu 11: Người sử dụng lao động phải cử người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. Đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và sử dụng từ 10 lao động trở lên người sử dụng lao động phải cử người có chuyên môn phù hợp làm cán bộ chuyên trách về công tác an toàn, vệ sinh lao động; được qui định tại:

a- Khoản 1 Điều 139 Bộ Luật Lao động 2012 


b- Khoản 2 Điều 139 Bộ Luật Lao động 2012


c- Khoản 1 Điều 140 Bộ Luật Lao động 2012


d- Khoản 2 Điều 140 Bộ Luật Lao động 2012

Câu 12:  Khoản 3 Điều 142 Bộ Luật Lao động 2012 qui định:


a- “Tất cả các vụ tai nạn lao động, các trường hợp bị bệnh nghề nghiệp đều phải được khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ theo qui định của pháp luật”.


b- “Tất cả các vụ tai nạn lao động, các trường hợp bị bệnh nghề nghiệp đều phải khai báo, thống kê, báo cáo định kỳ theo qui định của pháp luật”.


c- “Tất cả các vụ tai nạn lao động, các trường hợp bị bệnh nghề nghiệp đều phải được điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ theo qui định của pháp luật”.


d- “Tất cả các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các sự cố nghiêm trọng tại nơi làm việc đều phải được khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ theo quy định của Chính phủ”
Câu 13: An toàn, vệ sinh viên có nghĩa vụ nào sau đây?

a- Xây dựng phương án, phương tiện sơ cứu, cấp cứu, thuốc thiết yếu và tình huống cấp cứu tai nạn lao động, tổ chức tập huấn công tác sơ cứu, cấp cứu cho người lao động tại cơ sở;.

b- Giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, nội quy an toàn, vệ sinh lao động, phát hiện những thiếu sót, vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động, những trường hợp mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc.

c- Tổ chức thực hiện hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động. sơ cứu, cấp cứu, phòng, chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

d- Tổ chức tự kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động. điều tra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.
Câu 14: Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định tại Thông tư:


a- Thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH ngày 18/4/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

b- Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

c- Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
  

d- Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế.
Câu 15: Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/3/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành bao nhiêu quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động ?


a- 25 quy trình. 


b- 26 quy trình.

 
c- 27 quy trình.


d- 28 quy trình.

Câu 16: Theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các hình thức kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động gồm:
a- Kiểm tra tổng thể các nội dung về an toàn, vệ sinh lao động có liên quan đến quyền hạn của cấp kiểm tra;

b- Kiểm tra chuyên đề từng nội dung kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động

c- Kiểm tra sau đợt nghỉ sản xuất dài ngày; Kiểm tra trước hoặc sau mùa mưa, bão; Kiểm tra sau sự cố, sau sửa chữa lớn; Kiểm tra định kỳ để nhắc nhở hoặc chấm điểm để xét duyệt thi đua và các hình thức kiểm tra khác phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở.
d- Câu 3 câu a, b và c đều đúng.

Câu 17: Đối với nơi làm việc có các yếu tố nguy hiểm, có hại có nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người sử dụng lao động có trách nhiệm gì?

a- Kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại; đề ra các biện pháp loại trừ, giảm thiểu các mối nguy hiểm, có hại, cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Tổ chức đo lường các yếu tố có hại ít nhất 01 lần trong một năm; lập hồ sơ lưu giữ và theo dõi theo quy định pháp luật;

b- Trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế để bảo đảm ứng cứu, sơ cứu kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn lao động;

c- Xây dựng phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp và tổ chức đội cấp cứu tại chỗ theo quy định pháp luật; đội cấp cứu phải được huấn luyện kỹ năng và thường xuyên tập luyện.

d- Cả 3 câu a, b và c đều đúng 

Câu 18: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách phải đáp ứng một trong những điều kiện nào sau đây?

a- Có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật.

b- Có trình độ cao đẳng thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật; có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở.

c- Có trình độ trung cấp thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật hoặc trực tiếp làm các công việc kỹ thuật; có 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở.

d- Cả 3 câu a, b và c đều đúng.

Câu 19: Điều kiện nào sau đây là bắt buộc đối với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách?

a- Có trình độ cao đẳng thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật; có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở.

b- Có trình độ trung cấp thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật hoặc trực tiếp làm các công việc kỹ thuật; có 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở.

c- Điều kiện a hoặc điều kiện b.

d- Cả 2 điều kiện trên đều sai.

Câu 20: Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề như: sản xuất hóa chất, sản xuất kim loại và các sản phẩm từ kim loại, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim, thi công công trình xây dựng, đóng và sửa chữa tàu biển, sản xuất, truyền tải và phân phối điện có sử dụng 100 người lao động có phải bố trí người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động không? 

a- Ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách.

b-Ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách.

c- Cả 2 câu a và b đều đúng.

d- Cả 2 câu a và b đều sai.

Câu 21: Việc tuyên truyền, vận động người lao động, người sử dụng lao động thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức tập huấn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ công đoàn và người lao động là quyền,trách nhiệm của?

a- Cơ quan quản lý nhà nước.

b- Bộ phận an toàn, vệ sinh lao động.

c- Công đoàn cơ sở. 


d- An toàn, vệ sinh viên.

Câu 22: Để được phân công phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách Anh (Chị) phải đáp ứng một trong những điều kiện nào sau đây?

a- Có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật.

b- Có trình độ cao đẳng thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật; có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở.

c- Cả 2 câu a và b đều đúng.

d- Cả 2 câu a và b đều sai.

Câu 23: Theo Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, an toàn vệ sinh viên có bao nhiêu quyền?

a- Có 2 quyền.

b- Có 3 quyền.

c- Có 4 quyền.

d- Có 5 quyền.

Câu 24: Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề như: sản xuất hóa chất, sản xuất kim loại và các sản phẩm từ kim loại, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim, thi công công trình xây dựng, đóng và sửa chữa tàu biển, sản xuất, truyền tải và phân phối điện có sử dụng 500 người lao động phải bố trí người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động như thế nào? 

a- Ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách.

b- Ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách.

c- Cả 2 câu a và b đều đúng.

d- Cả 2 câu a và b đều sai.

Câu 25: Theo Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, an toàn, vệ sinh viên có bao nhiêu nghĩa vụ?

a- Có 3 nghĩa vụ.

b- Có 4 nghĩa vụ.

c- Có 5 nghĩa vụ.

d- Có 6 nghĩa vụ.

Câu 26: Việc phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các phong trào thi đua, phong trào quần chúng làm công tác an toàn, vệ sinh lao động và xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc; quản lý, hướng dẫn hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên là trách nhiệm của ai?

a- An toàn, vệ sinh viên.

b- Bộ phận an toàn, vệ sinh lao động.

c- Bộ phận Y tế. 


d- Công đoàn cơ sở.

Câu 27: Theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động, trách nhiệm của các bộ trong việc quản lý nhà nước đối với các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động sử dụng trong thi công xây dựng (như cần trục tháp, vận thăng lồng,…) thuộc cơ quan nào?


a- Bộ Tư pháp.


b- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.


c- Bộ Xây dựng.


d- Bộ Khoa học và Công nghệ.

Câu 28: Theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động, các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như thang máy, thang cuốn thường sử dụng tại các cao ốc, trung tâm thương mại thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của cơ quan nào?


a- Bộ Tư pháp.


b- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.


c- Bộ Xây dựng.


d- Bộ Khoa học và Công nghệ.

Câu 29: Theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động, tổ chức, cá nhân sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải có một trong những nội dung trách nhiệm sau:

a- Lựa chọn tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động để kiểm định lần đầu trước khi đưa vào sử dụng hoặc kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;
b- Chỉ được đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được kiểm định đạt yêu cầu.
c- Không cần khai báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương nếu thiết bị được kiểm định đạt yêu cầu.
d- Cả 2 câu a và b đều đúng.
Câu 30: Hiện nay, danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động được quy định tại:

a- Thông tư số 05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/3/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

b- Thông tư 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế.

c- Thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

d- Thông tư số 29/2016/TT-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng.
Câu 31: Theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động, các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như bình, bồn, bể chứa, chai chứa sản phẩm dầu khí và khí dầu mỏ hóa lỏng (gas L.P.G) thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của cơ quan nào?

a- Bộ Công thương.


b- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.


c- Bộ Xây dựng.


d- Bộ Khoa học và Công nghệ.

Câu 32: Theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động, các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như bình bơm hơi sử dụng tại các điểm bơm, vá, rửa, sửa xe thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của cơ quan nào?

a- Bộ Công thương.


b- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.


c- Bộ Xây dựng.


d- Bộ Khoa học và Công nghệ.

Câu 33: Đối thoại với người sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động về an toàn, vệ sinh lao động là quyền và trách nhiệm của tổ chức/bộ phận nào trong công tác an toàn, vệ sinh lao động?

a- Tổ chức công đoàn. 

b- Công đoàn cơ sở.

c- Bộ phận an toàn, vệ sinh lao động.

d- Mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

Câu 34: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách phải đáp ứng những điều kiện nào sau đây?

a- Có trình độ cao đẳng thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật.

b- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở.

c- Cả 2 câu a và b đều đúng. 

d- Cả 2 câu a và b đều sai.

Câu 35: Để được phân công phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách Anh (Chị) phải đáp ứng một trong những điều kiện nào sau đây?

a- Có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật.

b- Có trình độ cao đẳng thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật; có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở.

c- Cả 2 câu a và b đều đúng.

d- Cả 2 câu a và b đều sai.

Câu 36: Theo Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, người sử dụng lao động khi lập kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động phải:


a- Phải lấy ý kiến Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.


b- Không cần lấy ý kiến Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.


c- Tùy trường hợp mới lấy ý kiến Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.


d- Chỉ lấy ý kiến của cơ quan cấp trên.

Câu 37: Thành phần Đoàn điều tra tai nạn lao động của cơ sở bao gồm:
a- Người sử dụng lao động (hoặc người được ủy quyền) và cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động;

b- Người sử dụng lao động (hoặc người được ủy quyền), đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở ( hoặc đại diện người lao động) và cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động.

c- Người sử dụng lao động (hoặc người được ủy quyền); đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở (hoặc đại diện người lao động); người làm công tác an toàn vệ sinh lao động; cán bộ y tế cơ sở.

d- Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở ( hoặc đại diện người lao động), cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động, cán bộ y tế cơ sở.

Câu 38: Biên bản điều tra tai nạn lao động của cơ sở phải được lưu giữ tại cơ sở và phải được gửi đến:

a- Cơ quan quản lý cấp trên (nếu có); Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Cơ quan Bảo hiểm xã hội.

b- Cơ quan quản lý cấp trên (nếu có); Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Cơ quan Bảo hiểm xã hội; người bị tai nạn hoặc thân nhân người bị nạn.

c- Cơ quan Lao động-Thương binh và Xã hội; cơ quan Y tế; Công đoàn cấp tỉnh; cơ quan quản lý cấp trên (nếu có), cơ quan bảo hiểm xã hội và người bị tai nạn.

d- Công đoàn cấp tỉnh; Cơ quan Lao động-Thương binh và Xã hội. 
Câu 39: Khi tiến hành kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, tổ chức kiểm định có trách nhiệm thực hiện quy định nào:
a- Phải tiến hành kiểm định theo đúng quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đã được Bộ có thẩm quyền ban hành.
b- Phải dán tem kiểm định hoặc thể hiện thông tin kiểm định lên đối tượng kiểm định đạt yêu cầu. Vị trí dán tem và hình thức thể hiện thông tin kiểm định được quy định cụ thể đối với từng đối tượng kiểm định tại các quy trình kiểm định. 

c-  Phải cấp cho tổ chức, cá nhân sử dụng đối tượng kiểm định Giấy chứng nhận kết quả kiểm định (01 bản) đối với đối tượng đạt yêu cầu chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố biên bản kiểm định. Nếu phát hiện đối tượng có nguy cơ dẫn đến sự cố, tai nạn lao động thì phải ngừng việc kiểm định, báo cho cơ sở biết để có biện pháp khắc phục.

d- Câu a, b và c đúng.

Câu 40: Quy định: “Tham gia với người sử dụng lao động xây dựng và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động” là quyền, trách nhiệm của cơ quan/bộ phận nào?

a- Bộ phận an toàn, vệ sinh lao động.

b- Tổ chức công đoàn. 

c- Công đoàn cơ sở.

d- Mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

Câu 41: Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ  quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động chia ra bao nhiêu nhóm đối tượng huấn luyện?
a- Có 3 nhóm.

b- Có 4 nhóm.

c- Có 5 nhóm.

d- Có 6 nhóm
Câu 42: Đối tượng huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Nhóm 2 theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ gồm những thành người nào?
a- Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động chuyên trách của cơ sở.

b- Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bán chuyên trách của cơ sở.

c- Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
d- Cả 3 câu a, b và c đều đúng

Câu 43: Nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Nhóm 2 (Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động ) theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ có những nội dung nào?
a-  Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

b - Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động.
c-  Nội dung huấn luyện chuyên ngành.

d- Cả 3 câu a, b và c đều đúng

Câu 44: Thời gian huấn luyện quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ là:

a- Nhóm 1 và nhóm 4: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
b- Nhóm 3: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 30 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

c- Cả 02 câu a và b đều đúng.
d- Cả 02 câu a và b đều sai.

Câu 45: Theo Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, có bao nhiêu quy định về trách nhiệm  của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp?

a- Có 10 trách nhiệm.

b- Có 9 trách nhiệm.
c- Có 8 trách nhiệm.
d- Có 7 trách nhiệm.
Câu 46: Theo Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 quy định, có bao nhiêu “trường hợp đặc thù” mà người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường, trợ cấp khi người lao động bị tai nạn lao động:

a- Có 3 trường hợp.

b- Có 4 trường hợp.

c- Có 5 trường hợp.

d- Có 6 trường hợp.

Câu 47: Thời gian huấn luyện quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ là:

a- Nhóm 2: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra.

b- Nhóm 3: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 30 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

c- Cả 02 câu a và b đều đúng.

d- Cả 02 câu a và b đều sai.

Câu 48: Theo Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, người lao động có bao nhiêu trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc?

a- Có 3 trách nhiệm.

b- Có 4 trách nhiệm.

c- Có 5 trách nhiệm.

d- Có 6 trách nhiệm.

Câu 49: Thời gian huấn luyện quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ là:

a- Nhóm 3: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 30 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

b- Nhóm 5: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 56 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. Trong đó, thời gian huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động ít nhất là 40 giờ, nội dung huấn luyện cấp giấy chứng nhận an toàn, vệ sinh lao động ít nhất là 16 giờ.

c- Cả 02 câu a và b đều đúng.

d- Cả 02 câu a và b đều sai.

Câu 50: Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định đối tượng huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Nhóm 1 (Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động) bao gồm :
a- Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương.

b- Cấp phó của người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

c- Cả 02 câu a và b đều đúng.

d- Cả 02 câu a và b đều sai.

Câu 51: Nội dung huấn luyện Nhóm 1 theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ gồm những nội dung nào?
a-  Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

b- Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

c- Cả 02 câu a và b đều sai.

d- Cả 02 câu a và b đều đúng.

Câu 52: Nội dung huấn luyện Nhóm 3 theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ gồm những nội dung nào?
a- Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

b- Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động…

c- Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm; quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động; kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động.

d- Câu 3 câu a, b và c đều đúng.
Câu 53: Theo Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có mấy quyền về an toàn, vệ sinh lao động?

a- Có 4 quyền.

b- Có 5 quyền.

c- Có 6 quyền.

d- Có 7 quyền. 

Câu 54: Theo Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có mấy nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động?

a- Có 2 nghĩa vụ.

b- Có 3 nghĩa vụ.

c- Có 4 nghĩa vụ.

d- Có 5 nghĩa vụ.

Câu 55: Theo Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, người sử dụng lao động có mấy nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động?

a- Có 7 nghĩa vụ.

b- Có 6 nghĩa vụ.

c- Có 5 nghĩa vụ.

d- Có 4 nghĩa vụ.

Câu 56: Theo Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, người sử dụng lao động có mấy quyền về an toàn, vệ sinh lao động?
a- Có 3 quyền.

b- Có 4 quyền.

c- Có 5 quyền.

d- Có 6 quyền.

Câu 57: Theo Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, Công đoàn cơ sở có bao nhiêu nội dung về quyền, trách nhiệm trong công tác an toàn, vệ sinh lao động?

a- Có 6 quyền, trách nhiệm.

b- Có 7 quyền, trách nhiệm.

c- Có 8 quyền, trách nhiệm.

d- Có 9 quyền, trách nhiệm.

Câu 58: Theo Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, có bao nhiêu hành vi bị cấm đối với người sử dụng lao động?

a- Có 7 hành vi bị cấm.

b- Có 6 hành vi bị cấm.

c- Có 8 hành vi bị cấm.

d- Có 9 hành vi bị cấm.

Câu 59: Theo Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, người sử dụng lao động có bao nhiêu trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc?

a- Có 6 trách nhiệm.

b- Có 7 trách nhiệm.

c- Có 8 trách nhiệm.

d- Có 9 trách nhiệm.

Câu 60: Theo Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, thời gian khám sức khỏe đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động là người khuyết tật, người lao động chưa thành niên, người cao tuổi được quy định như sau:

a- Ít nhất 6 tháng một lần.

b- Ít nhất 9 tháng một lần.

c- Ít nhất 12 tháng một lần.

d- Ít nhất 18 tháng một lần. 
Tự Luận Về Công Tác An Toàn Vệ Sinh Lao Động
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